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KHU MẪU GIÁO ĐỘI 4

	Số TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Trực ngày
	Số ĐT liên lạc
	Ghi chú

	1
	Phạm Thị Liên
	Giáo viên
	01/02/2019
(Tức 27/12/2018 Âm lịch)
	0353.852.418
	

	
	Lữ Thị Yến
	CTCĐ
	
	0379.984.993
	

	2
	Nguyễn Thị Ngọc
	Giáo viên
	02/02/2019
(Tức 28/12/2018 Âm lịch)
	0912.952.882
	

	
	Ngô Thị Yến
	Giáo viên
	
	0389.860.766
	

	3
	Lương Thị Hương Sen
	Giáo viên
	03/02/2019
(Tức 29/12/2018 Âm lịch)
	0393.151.650
	

	
	Đồng Thị Hiên
	TTT3T
	
	0338.521.132
	

	4
	Nguyễn Thị Trang
	Giáo viên
	04/02/2019
(Tức 30/12/2018 Âm lịch)
	0978.738.986
	

	
	Nguyễn Thị Thúy
	Giáo viên
	
	0344.261.826
	

	5
	Nguyễn Thị Liên
	Giáo viên
	05/02/2019
(Tức 01/01/2019 Âm lịch)
	0335.795.458
	

	
	Nguyễn Thị Minh
	Giáo viên
	
	0389.159.863
	

	6
	Phạm Thị Liên
	Giáo viên
	06/02/2019
(Tức 02/01/2019 Âm lịch)
	0353.852.418
	

	
	Lữ Thị Yến
	CTCĐ
	
	0379.984.993
	

	7
	Nguyễn Thị Ngọc
	Giáo viên
	07/02/2019
(Tức 03/01/2019 Âm lịch)
	0912.952.882
	

	
	Ngô Thị Yến
	Giáo viên
	
	0389.860.766
	

	8
	Lương Thị Hương Sen
	Giáo viên
	08/02/2019
(Tức 04/01/2019 Âm lịch)
	0393.151.650
	

	
	Đồng Thị Hiên
	TTT3T
	
	0338.521.132
	

	9
	Nguyễn Thị Trang
	Giáo viên
	09/02/2019
(Tức 05/01/2019 Âm lịch)
	0978.738.986
	

	
	Nguyễn Thị Thúy
	Giáo viên
	
	0344.261.826
	

	10
	Nguyễn Thị Liên
	Giáo viên
	10/02/2019
(Tức 06/01/2019 Âm lịch)
	0335.795.458
	

	
	Nguyễn Thị Minh
	Giáo viên
	
	0389.159.863
	


KHU TRUNG TÂM 

	Số TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Trực ngày
	Số ĐT liên lạc
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Hồng
	Hiệu trưởng
	01/02/2019
(Tức 27/12/2018 Âm lịch)
	0384.912.948
	

	
	Nguyễn Thị Nga
	TTTNT
	
	0972.347.920
	

	
	Nguyễn Việt Chinh
	NVVT
	
	0359.148422
	

	2
	Nguyễn Thị Hằng
	PHT
	02/02/2019
(Tức 28/12/2018 Âm lịch)
	0398.514.569
	

	
	Nguyễn Thị Tuyền
	Giáo viên
	
	0367.724.826
	

	
	Đoàn Thị Trang
	Giáo viên
	
	0344.286.985
	

	3
	Nguyễn Thị Hồng
	Hiệu trưởng
	03/02/2019
(Tức 29/12/2018 Âm lịch)
	0384.912.948
	

	
	Nguyễn Thị Quỳnh
	NVKT
	
	0977.467.656
	

	
	Nguyễn Thu Hương
	Giáo viên
	
	0974.707.132
	

	4
	Phạm Thị Hưng
	PHT
	04/02/2019
(Tức 30/12/2018 Âm lịch)
	0352.585.510
	

	
	Phạm Thị Thắm
	Giáo viên
	
	0944.172.865
	

	
	Nguyễn Thị Hoa
	Giáo viên
	
	0972.877.145
	

	5
	Nguyễn Thị Hồng
	Hiệu trưởng
	05/02/2019
(Tức 01/01/2019 Âm lịch)
	0384.912.948
	

	
	Nguyễn Thị Oanh
	TBTT
	
	0359.718.876
	

	
	Nguyễn Thị Hằng
	TTT5T
	
	0389.314.964
	

	6
	Nguyễn Thị Hằng
	PHT
	06/02/2019
(Tức 02/01/2019 Âm lịch)
	0398.514.569
	

	
	Nguyễn Thị Nga
	TTTNT
	
	0972.347.920
	

	
	Nguyễn Việt Chinh
	NVVT
	
	0359.148422
	

	7
	Phạm Thị Hưng
	PHT
	07/02/2019
(Tức 03/01/2019 Âm lịch)
	0352.585.510
	

	
	Nguyễn Thị Tuyền
	Giáo viên
	
	0367.724.826
	

	
	Đoàn Thị Trang
	Giáo viên
	
	0344.286.985
	

	8
	Nguyễn Thị Hồng
	Hiệu trưởng
	08/02/2019
(Tức 04/01/2019 Âm lịch)
	0384.912.948
	

	
	Nguyễn Thị Quỳnh
	NVKT
	
	0977.467.656
	

	
	Nguyễn Thu Hương
	Giáo viên
	
	0974.707.132
	

	9
	Nguyễn Thị Hằng
	PHT
	09/02/2019
(Tức 05/01/2019 Âm lịch)
	0398.514.569
	

	
	Phạm Thị Thắm
	Giáo viên
	
	0944.172.865
	

	
	Nguyễn Thị Hoa
	Giáo viên
	
	0972.877.145
	

	10
	Phạm Thị Hưng
	PHT
	10/02/2019
(Tức 06/01/2019 Âm lịch)
	0352.585.510
	

	
	Nguyễn Thị Oanh
	TBTT
	
	0359.718.876
	

	
	Nguyễn Thị Hằng
	TTT5T
	
	0389.314.964
	


KHU MẪU GIÁO ĐỘI 8 
	Số TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Trực ngày
	Số ĐT liên lạc
	Ghi chú

	1
	Đặng Thị Thu
	Giáo viên
	01/02/2019
(Tức 27/12/2018 Âm lịch)
	0388.261.116
	

	
	Lữ Thị Thu Trang
	Giáo viên
	
	0967.410.836
	

	2
	Phạm Thị Hoa
	Giáo viên
	02/02/2019
(Tức 28/12/2018 Âm lịch)
	0388.261.116
	

	
	Phạm Thị Nhinh
	Giáo viên
	
	0967.410.836
	

	3
	Đồng Thị Huyền
	Giáo viên
	03/02/2019
(Tức 29/12/2018 Âm lịch)
	0985.785.190
	

	
	Nguyễn Thị Hạnh
	TTT4T
	
	0986.722.798
	

	4
	Phạm Thúy An
	Giáo viên
	04/02/2019
(Tức 30/12/2018 Âm lịch)
	0975.114.228
	

	
	Đồng Thị Hồng Nhung
	Giáo viên
	
	0936.835.793
	

	5
	Đồng Thị Huế
	Giáo viên
	05/02/2019
(Tức 01/01/2019 Âm lịch)
	0367.358.727
	

	
	Bùi Thị Ngọc Oanh
	Giáo viên
	
	0986.626.448
	

	6
	Đặng Thị Thu
	Giáo viên
	06/02/2019
(Tức 02/01/2019 Âm lịch)
	0388.261.116
	

	
	Lữ Thị Thu Trang
	Giáo viên
	
	0967.410.836
	

	7
	Phạm Thị Hoa
	Giáo viên
	07/02/2019
(Tức 03/01/2019 Âm lịch)
	0388.261.116
	

	
	Phạm Thị Nhinh
	Giáo viên
	
	0967.410.836
	

	8
	Đồng Thị Huyền
	Giáo viên
	08/02/2019
(Tức 04/01/2019 Âm lịch)
	0985.785.190
	

	
	Nguyễn Thị Hạnh
	TTT4T
	
	0986.722.798
	

	9
	Phạm Thúy An
	Giáo viên
	09/02/2019
(Tức 05/01/2019 Âm lịch)
	0975.114.228
	

	
	Đồng Thị Hồng Nhung
	Giáo viên
	
	0936.835.793
	

	10
	Đồng Thị Huế
	Giáo viên
	10/02/2019
(Tức 06/01/2019 Âm lịch)
	0367.358.727
	

	
	Bùi Thị Ngọc Oanh
	Giáo viên
	
	0986.626.448
	


* Ghi chú: Thời gian trực trong ngày từ 7h00 đến 17h00.

	
	HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Thị Hồng



